
Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính – Khối 2 

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 3 

(Các em làm bài vào vở ô ly và nhớ nộp bài cho Cô nhé!) 

MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Viết từ ngữ chỉ hoạt động của người, con vật trong tranh. (Bài 1/15 VBT TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           M: Tưới cây 

           Trả lời:  .....................................................................................  

2. 5. Viết câu hỏi và câu trả lời về người, con vật ở bài tập 1. (Bài 2/15 VBT TV) 

M: - Ai tưới cây? 

       → Bạn nhỏ tưới cây. 

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

3. Nghe – viết: Làm việc thật là vui (từ Bé làm bài đến hết). (Bài 1/16 VBT TV) 

4. Điền vào chỗ trống: (Bài 3/17 VBT TV) 

a. Chữ s hoặc chữ x. 

                  chia …ẻ                       …ung phong                      …um họp 

 

 

 

 

 



5. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống: (Bài 2/16 VBT TV) 

Số thứ tự Chữ cái Tên chữ cái 

20  pê 

21 q quy 

22  e-rờ 

23  ét-sì 

24  tê 

25  u 

26  ư 

27  vê 

28 x ích-xì 

29  i dài 

 

6. Viết lời cảm ơn của em trong từng trường hợp sau: (Bài 7/18 VBT TV) 

a. Bạn cho em mượn bút. 

b. Bà tặng em một quyển truyện tranh rất đẹp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÔN TOÁN 

1. Mai sưu tầm được 45 con tem, Lê sưu tầm được 15 con tem. Hỏi Mai sưu tầm được nhiều 

hơn Lê bao nhiêu con tem? (Bài 7/24 VBT Toán) 

 

 

 

 

 

      Trả lời: Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê ....... con tem. 

2. Dùng thước thẳng vẽ đoạn thẳng MN dài 6 cm. (Bài 2/26 VBT Toán) 

3. a) Số? (Bài 5/28 VBT Toán) 

Mỗi hình sau có bao nhiêu hình tam giác? 

 

 

 

 

 

                             Có ..... hình tam giác               Có .... hình tam giác 

4. a) Viết số liền sau. (Bài 3/29,30 VBT Toán) 

 

 

 

          b) Viết số liền trước. 

 

 

 

 

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (Bài 5/30 VBT Toán) 

 

 

 

     


